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NĂNG LỰC - PHẨM CHẤT NHẬN XÉT CHUNG

 Đ Tự phục vụ, tự quản  Đ Chăm học, chăm làm
 Em tích cực giơ tay phát biểu trong giờ học. Em có 
trách nhiệm với công việc được giao. Em cần hạn chế 
nói chuyện riêng trong giờ học và khi tham gia các hoạt 
động tập thể. Em cố gắng duy trì việc sắp xếp bàn ghế, 
sách vở ngăn nắp hơn. 

 Đ Hợp tác  T Trung thực, kỉ luật

 Đ Tự học & giải quyết vấn đề  T Tự tin, trách nhiệm

 T Đoàn kết, yêu thương

TIẾNG VIỆT TOÁN

 Mức 2 Kỹ năng đọc, đọc hiểu  Mức 1 Kĩ năng tính toán nhanh và chính xác

 Mức 2 Viết đúng chính tả  Mức 2 4 phép tính với số tự nhiên

 Mức 2 Vốn từ phong phú  Mức 3 Số chẵn, số lẻ

 Mức 2 Danh từ - Động từ  Mức 2 Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

 Mức 2 Viết bài văn dạng kể chuyện đã đọc, đã nghe  Mức 2 Bài toán giải bằng ba bước tính

Em thực hiện được 4 phép tính với số tự nhiên. Em nhận biết được 
số chẵn và số lẻ. Em bước đầu làm quen với dạng toán rút về đơn vị, 
bài toán giải bằng 3 bước tính. Em cần luyện tập tính toán mỗi ngày, 
rèn thói quen tính toán ngoài nháp để hạn chế sai sót và cố gắng 
trình bày vở chỉn chu, sạch đẹp.

Em có kĩ năng đọc hiểu khá tốt. Em biết đặt câu với danh từ và động 
từ. Em viết được bài văn kể chuyện có đủ ba phần: mở bài, thân bài và 
kết bài. Khi viết văn, em cần hạn chế lặp từ và ngắt câu hợp lí. Em cần  
viết chữ nắn nót, hạn chế gạch xoá và trình bày cẩn thận hơn nhé!

TIẾNG ANH TNXH (1,2,3) / KHOA - SỬ - ĐỊA (4,5)

 NGHE  Mức 3  ĐỌC  Mức 3  Mức 2 Chủ đề Chất

 NÓI  Mức 3  VIẾT  Mức 2  Mức 2 Thiên nhiên, dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Nam 
Bộ

Em ghi nhớ và đọc chính xác nhiều từ vựng chủ đề Animals (giant 
tortoise, lion, octopus, sailfish, sloth, toucan,...). Em hiểu và vận dụng 
chính xác đại từ quan hệ (who/which/where) vào bài tập. Đôi khi, em 
còn nhầm lẫn khi sử dụng cấu trúc so sánh hơn và so sánh nhất của 
tính từ/trạng từ, em hãy tiếp tục luyện tập thêm với các bài tập trên 
Online practice. Em nên tập trung hơn trong giờ học để hiểu rõ nội 
dung bài hơn.

 Mức 2 Một số nét văn hóa và truyền thống cách mạng ở vùng 
Nam Bộ

 Mức 2 Kĩ năng làm việc nhóm

Mức 3 Vận dụng T Tốt
Khoa học: Em nêu được tính chất của nước và không khí. Em nhận 
xét, so sánh được mức độ mạnh của gió qua quan sát tranh ảnh.
Lịch sử và Địa lí: Em kể tên được các nhân vật lịch sử tiêu biểu ở 
vùng Nam Bộ. Em cần hạn chế nói chuyện riêng, chủ động đóng 
góp ý tưởng với các thành viên trong nhóm để bài làm của nhóm 
đạt hiệu quả hơn.

Mức 2 Thông hiểu K Khá

Mức 1 Nhận biết Đ Đạt

Mức 0 Chưa đạt / 
không tham gia C Cần cố gắng
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